DANH MỤC CÁC LOẠI GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU GIẢNG DẠY
[bookmark: _GoBack]1. Ngành: Điện công nghiệp	Trình độ đào tạo: Cao đẳng

	SốTT
	Tên Giáo trình
	Tên Tác giả
	Nhà
xuất bản
	Năm
Xuất Bản
	Số Bản
	Sử dụng cho Môn học /Học phần

	1
	An toàn lao động
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2019
	
	An toàn lao động

	2
	Mạch điện
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2019
	
	Mạch điện

	3
	Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả
	Nhóm tác giả CĐ LTT
	CĐ LTT
	2020
	
	Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả

	
	Điện tử cơ bản
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2019
	
	Điện tử cơ bản

	
	Thực hành Đo lường điện
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2019
	
	Thực hành Đo lường điện

	
	Thực hành Điện cơ bản
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2019
	
	Thực hành Điện cơ bản

	
	Thực hành Điện tử cơ bản
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2019
	
	Thực hành Điện tử cơ bản

	
	Thực hành Kỹ thuật số
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2019
	
	Thực hành Kỹ thuật số

	
	Thực hành Cảm biến thông minh (**)
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2019
	
	Thực hành Cảm biến thông minh (**)

	
	Máy điện
	Lê Thế Huân
	CĐ LTT
	2019
	
	Máy điện

	
	Khí cụ điện
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2019
	
	Khí cụ điện

	
	Cung cấp điện
	Nguyễn Anh Tăng
	CĐ LTT
	2019
	
	Cung cấp điện

	
	Kỹ thuật lắp đặt điện
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2019
	
	Kỹ thuật lắp đặt điện

	
	Tính toán và sửa chữa máy điện
	Lê Thế Huân
	CĐ LTT
	2019
	
	Tính toán và sửa chữa máy điện

	
	Điện tử công suất
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2019
	
	Điện tử công suất

	
	Trang bị điện
	Nguyễn Văn Yên
	CĐ LTT
	2019
	
	Trang bị điện

	
	Điện công nghiệp
	Nguyễn Văn Yên
	CĐ LTT
	2019
	
	Điện công nghiệp

	
	Quản lý tòa nhà thông minh
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2019
	
	Quản lý tòa nhà thông minh

	
	Thực hành Vẽ điện
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2019
	
	Thực hành Vẽ điện

	
	Thực hành Cung cấp điện (**)
	Đỗ Huỳnh Thanh Phong
	CĐ LTT
	2019
	
	Thực hành Cung cấp điện (**)

	
	Thực hành Máy điện (**)
	Trần Trung Hiếu
	CĐ LTT
	2019
	
	Thực hành Máy điện (**)

	
	Thực hành Trang bị điện (**)
	Quách Minh Thử
	CĐ LTT
	2019
	
	Thực hành Trang bị điện (**)

	
	Thực hành Điện công nghiệp (**)
	Quách Minh Thử
	CĐ LTT
	2019
	
	Thực hành Điện công nghiệp (**)

	
	Thực hành Điện công nghiệp (**)
	Bùi Hồng Quế- Lê Nho Khanh
	NXB xây dựng 
	2002
	
	Thực hành Điện công nghiệp (**)

	
	Thực hành Lập trình PLC(**)
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2019
	
	Thực hành Lập trình PLC(**)

	
	Thực hành SCADA (**)
	Huỳnh Ngọc Mai
	CĐ LTT
	2019
	
	Thực hành SCADA (**)

	
	Thực hành Nhà thông minh (**)
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2019
	
	Thực hành Nhà thông minh (**)

	
	Thực hành Tự động hóa quá trình công nghệ 
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2019
	
	Thực hành Tự động hóa quá trình công nghệ 

	
	Thực hành Lập trình hướng đối tượng 
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2019
	
	Thực hành Lập trình hướng đối tượng 

	
	Kỹ thuật chiếu sáng
	Dương Lan Hương
	NXB ĐH QG 2011
	2019
	
	Kỹ thuật chiếu sáng

	
	Truyền động điện và ứng dụng
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2019
	
	Truyền động điện và ứng dụng

	
	Năng lượng tái tạo
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2019
	
	Năng lượng tái tạo

	
	Tự động hóa quá trình công nghệ
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2019
	
	Tự động hóa quá trình công nghệ



2. Ngành: Cơ Điện tử	Trình độ đào tạo: Cao đẳng

	SốTT
	Tên Giáo trình
	Tên Tác giả
	Nhà
xuất bản
	Năm
Xuất Bản
	Số Bản
	Sử dụng cho Môn học /Học phần

	1
	An toàn lao động
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2019
	
	An toàn lao động

	2
	Mạch điện
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2019
	
	Mạch điện

	
	Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả
	Nhóm tác giả CĐ LTT
	CĐ LTT
	2020
	
	Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả

	
	TH Đo lường điện
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2019
	
	TH Đo lường điện

	
	TH Kỹ thuật số
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2019
	
	TH Kỹ thuật số

	
	Điện tử cơ bản
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2019
	
	Điện tử cơ bản

	
	TH Điện cơ bản
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2019
	
	TH Điện cơ bản

	
	TH Trang bị điện
	Quách Minh Thử
	CĐ LTT
	2019
	
	TH Trang bị điện

	
	Vẽ kỹ thuật
	Khoa cơ khí
	CĐ LTT
	2019
	
	Vẽ kỹ thuật

	
	TH Nguội cơ bản
	Khoa cơ khí
	CĐ LTT
	2019
	
	TH Nguội cơ bản

	
	TH Tiện cơ bản(**)
	Khoa cơ khí
	CĐ LTT
	2019
	
	TH Tiện cơ bản(**)

	
	TH Phay cơ bản(**)
	Khoa cơ khí
	CĐ LTT
	2019
	
	TH Phay cơ bản(**)

	
	Nguyên lý - Chi tiết máy 
	Khoa cơ khí
	CĐ LTT
	2019
	
	Nguyên lý - Chi tiết máy 

	
	TH Kỹ thuật điều khiển Khí nén (**)
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2019
	
	TH Kỹ thuật điều khiển Khí nén (**)

	
	Thiết kế CAD cơ bản
	Khoa cơ khí
	CĐ LTT
	2019
	
	Thiết kế CAD cơ bản

	
	TH Gia công cơ khí trên máy công cụ - CNC (**)
	Khoa cơ khí
	CĐ LTT
	2019
	
	TH Gia công cơ khí trên máy công cụ - CNC (**)

	
	Lập trình PLC
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2019
	
	Lập trình PLC

	
	TH SCADA (**)
	Huỳnh Ngọc Mai
	CĐ LTT
	2019
	
	TH SCADA (**)

	
	Vi xử lý
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2019
	
	Vi xử lý

	
	Hệ thống Cơ điện tử
	Khoa Điện ĐT
	
	2019
	
	Hệ thống Cơ điện tử

	
	TH Robot công nghiệp (**)
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2019
	
	TH Robot công nghiệp (**)

	3
	TH Robot di động (**)
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2019
	
	TH Robot di động (**)

	
	Điện tử công suất
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2019
	
	Điện tử công suất

	
	Hệ thống nhúng & IoT
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2019
	
	Hệ thống nhúng & IoT

	
	TH Bảo trì và Sửa chữa máy CNC (**)
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2019
	
	TH Bảo trì và Sửa chữa máy CNC (**)

	
	TH Tháo lắp các cụm máy công cụ - CNC (**)
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2019
	
	TH Tháo lắp các cụm máy công cụ - CNC (**)

	
	TH Mạng truyền thông công nghiệp
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2019
	
	TH Mạng truyền thông công nghiệp

	
	TH Nhà thông minh
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2019
	
	TH Nhà thông minh

	
	Dung sai - Kỹ thuật đo
	Khoa cơ khí
	CĐ LTT
	2019
	
	Dung sai - Kỹ thuật đo

	
	Công nghệ chế tạo máy
	Khoa cơ khí
	CĐ LTT
	2019
	
	Công nghệ chế tạo máy






3. Ngành: Điện Điện tử	Trình độ đào tạo: Cao đẳng

	SốTT
	Tên Giáo trình
	Tên Tác giả
	Nhà
xuất bản
	Năm
Xuất Bản
	Số Bản
	Sử dụng cho Môn học /Học phần

	1
	An toàn lao động
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2019
	
	An toàn lao động

	2
	Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả
	Nhóm tác giả CĐ LTT
	CĐ LTT
	2020
	
	Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả

	3
	Mạch điện
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2019
	
	Mạch điện

	
	Điện tử cơ bản
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2019
	
	Điện tử cơ bản

	
	TH Điện tử cơ bản
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2019
	
	TH Điện tử cơ bản

	
	TH Đo lường điện
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2019
	
	TH Đo lường điện

	
	TH Điện cơ bản
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2019
	
	TH Điện cơ bản

	
	 Kỹ thuật số
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2019
	
	 Kỹ thuật số

	
	TH Kỹ thuật số
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2019
	
	TH Kỹ thuật số

	
	TH Vẽ điện
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2019
	
	TH Vẽ điện

	
	Máy điện
	Lê Thế Huân
	CĐ LTT
	2019
	
	Máy điện

	
	Vi xử lý
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2019
	
	Vi xử lý

	
	TH Vi xử lý(**)
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2019
	
	TH Vi xử lý(**)

	
	Thực hành Cảm biến thông minh (**)
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2019
	
	Thực hành Cảm biến thông minh (**)

	
	Trang bị điện
	Nguyễn Văn Yên
	CĐ LTT
	2019
	
	Trang bị điện

	
	Thực hành SCADA (**)
	Huỳnh Ngọc Mai
	CĐ LTT
	2019
	
	Thực hành SCADA (**)

	
	TH Máy điện (**)
	Trần Trung Hiếu
	CĐ LTT
	2019
	
	TH Máy điện (**)

	
	Thực hành Trang bị điện (**)
	Quách Minh Thử
	CĐ LTT
	2019
	
	Thực hành Trang bị điện (**)

	
	Điện tử công nghiệp
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2019
	
	Điện tử công nghiệp

	
	Thực hành Điện tử công nghiệp (**)
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2019
	
	Thực hành Điện tử công nghiệp (**)

	
	Lập trình PLC
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2019
	
	Lập trình PLC

	
	TH Lập trình PLC(**)
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2019
	
	TH Lập trình PLC(**)

	
	TĐH quá trình công nghệ
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2019
	
	TĐH quá trình công nghệ

	
	TH TĐH quá trình công nghệ(**)
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2019
	
	TH TĐH quá trình công nghệ(**)

	
	Điện tử công suất
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2019
	
	Điện tử công suất

	
	TH Bảo trì và sửa chữa máy CNC(**)
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2019
	
	TH Bảo trì và sửa chữa máy CNC(**)

	
	Điện tử tương tự
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2019
	
	Điện tử tương tự

	
	TH Lập trình hướng đối tượng(**)
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2019
	
	TH Lập trình hướng đối tượng(**)

	
	Năng lượng tái tạo
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2019
	
	Năng lượng tái tạo

	
	TH Nhà thông minh 
	Khoa Điện ĐT
	CĐ LTT
	2019
	
	TH Nhà thông minh 




